
CĎNG B֜ N֤I DUNG ņŀNG Kħ THêNH LӿP M֦I

2. M« s֝ doanh nghi֓p: 

4. ņ֗a ch֕ trֱ s֫ ch²nh: 
Số 220 phố Trần Hưng Đạo, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

28/07/20153. Ng¨y th¨nh lԀp: 

CĎNG TY C֠ PHӹN THּC PHӻM XANH AN BČNH - CHI NHĆNH BԁC NINH

0105838342-001

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118(Chính)

2. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

3. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

4. Trồng cây ăn quả 0121

5. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

6. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

7. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

8. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

9. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

10. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

11. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

12. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

13. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

14. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

15. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

16. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

17. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ các loại Nhà nước cấm)                                     

4620

18. Bán buôn gạo 4631

19. Bán buôn thực phẩm 4632

20. Bán buôn đồ uống 4633

Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XANH AN 
BÌNH - CHI NHÁNH BẮC NINH
Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: AN BINH FOODS JOIN STOCK 
COMPANY - BAC NINH BRANCH
Tên chi nhánh viết tắt: AN BINH FOODS - BAC NINH BRANCH

1. Tên chi nhánh

5. Ng¨nh, nghԚ kinh doanh:

Điện thoại: 0934502689
Email: www.soyapro.vn

Fax:
Website:
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21. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, 
thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp 

4711

23. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

24. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

25. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

26. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, 
thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

4781

27. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar)

5630

28. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật

7210

29. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô                     
         

4933

31. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ      

7490

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

33. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết:
- Chế biến các sản phẩm từ đỗ tương;
- Chế biến thức ăn từ hạt và thức ăn sệt
- Sản xuất thực phẩm từ rau quả dễ hỏng làm sẵn như: đậu để 
đông. 

1030

34. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất đậu phụ

1079

35. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

36. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

37. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

38. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410
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39. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các 
cửa hàng chuyên doanh 

4771

40. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể

5629

41. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường); 

5610

42. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(không bao gồm kinh doanh bất động sản) 

5210

43. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;

4649

44. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

45. Chăn nuôi lợn 0145

46. Chăn nuôi gia cầm 0146

47. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

48. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phân bón;
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);

4669

49. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

4772

50.         Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. V֝n ĽiԚu l֓: 
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Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 012935929

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu Quốc Bảo, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu Quốc Bảo, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

TRỊNH NHƯ THẮNG Nam
22/12/1980 Kinh Việt Nam

16/03/2007 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân
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